
Hộ nghèo Dân tộc Tổng 

A B C D E G 1 2 3=1+2 H

1 DTS225D1402010019 Vi Thị Đạt GD Mầm non GD Mầm non K57A Nùng VC 140,000 140,000

2 DTS225D1402010040 Bàn Thanh Giang GD Mầm non GD Mầm non K57A Dao VC 140,000 140,000

3 DTS225D1402010073 Lưu Thị Hường GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140,000 140,000

4 DTS225D1402010076 Chang Thị Là GD Mầm non GD Mầm non K57A Mông VC 140,000 140,000

5 DTS225D1402010091 Nông Thị Luyến GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140,000 140,000

6 DTS225D14020100109 Hoàng Thị Ánh Nguyệt GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140,000 140,000

7 DTS225D14020100115 Hà Thị Hồng Nhung GD Mầm non GD Mầm non K57A Mường VC 140,000 140,000

8 DTS225D14020100112 Triệu Thị Thu Nhung GD Mầm non GD Mầm non K57A Dao VC 140,000 140,000

9 DTS225D14020100118 Triệu Thị Ninh GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140,000 140,000

10 DTS225D14020100127 Giàng Thị Sáng GD Mầm non GD Mầm non K57A Mông VC 140,000 140,000

11 DTS225D14020100130 Mã Thị Thấm GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140,000 140,000

12 DTS225D14020100163 Vương Hồng Vân GD Mầm non GD Mầm non K57A Mông VC 140,000 140,000

13 DTS225D14020100166 Lò Thị Phương Vi GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140,000 140,000

14 DTS225D140201001 Hà Phương Anh GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140,000 140,000

15 DTS225D1402010055 Nông Thị Hiện GD Mầm non GD Mầm non K57A Nùng VC 140,000 140,000

16 DTS225D1402010064 Triệu Thị Hoài GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140,000 140,000

17 DTS225D1402010094 Vàng Thị Mai GD Mầm non GD Mầm non K57A Mông VC 140,000 140,000

18 DTS225D14020100124 Hoàng Thị Quy GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140,000 140,000

19 DTS225D14020100154 Trần Thị Thùy Trang GD Mầm non GD Mầm non K57A Tày VC 140,000 140,000

20 DTS225D1402010017 Hứa Thanh Chúc GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140,000 140,000

21 DTS225D1402010023 Đoàn Hồng Diễm GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140,000 140,000

22 DTS225D1402010032 Sùng Thị Du GD Mầm non GD Mầm non K57B Mông VC 140,000 140,000

23 DTS225D1402010056 Tao Thị Hiệu GD Mầm non GD Mầm non K57B Thái VC 140,000 140,000

24 DTS225D1402010068 Lường Thị Hung GD Mầm non GD Mầm non K57B Thái VC 140,000 140,000

25 DTS225D1402010071 Chảo Mỹ Hương GD Mầm non GD Mầm non K57B Dao VC 140,000 140,000

26 DTS225D1402010077 Vũ Mai Lan GD Mầm non GD Mầm non K57B Nùng VC 140,000 140,000

27 DTS225D1402010083 Sủng Thị Liên GD Mầm non GD Mầm non K57B Mông VC 140,000 140,000

28 DTS225D1402010086 Phương Thùy Linh GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140,000 140,000

29 DTS225D1402010089 Vương Thị Lụa GD Mầm non GD Mầm non K57B Nùng VC 140,000 140,000

30 DTS225D1402010095 Lường Thị Mai GD Mầm non GD Mầm non K57B Thái VC 140,000 140,000

31 DTS225D1402010098 Phùng Tả Mẩy GD Mầm non GD Mầm non K57B Dao VC 140,000 140,000
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32 DTS225D14020100131 Hoàng Thị Thắm GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140,000 140,000

33 DTS225D14020100146 Sầm Thu Thủy GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140,000 140,000

34 DTS225D14020100149 Lường Thị Tiên GD Mầm non GD Mầm non K57B Thái VC 140,000 140,000

35 DTS225D14020100173 Hoàng Hải Yến GD Mầm non GD Mầm non K57B Tày VC 140,000 140,000

36 DTS225D1402010014 Mạc Thẩm Chi GD Mầm non GD Mầm non K57B Nùng VC 140,000 140,000

37 DTS225D1402010020 Vàng Thị Dếnh GD Mầm non GD Mầm non K57B Mông VC 140,000 140,000

38 DTS225D1402010015 Đinh Yến Chi GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140,000 140,000

39 DTS225D1402010012 Hứa Bảo Chi GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140,000 140,000

40 DTS225D1402010030 Thùng Thị Đoàn GD Mầm non GD Mầm non K57C Thái VC 140,000 140,000

41 DTS225D1402010054 Ma Thị Hiến GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140,000 140,000

42 DTS225D1402010060 Cà Thị Hoa GD Mầm non GD Mầm non K57C Thái VC 140,000 140,000

43 DTS225D1402010075 Khoàng Thị Kiều GD Mầm non GD Mầm non K57C Thái VC 140,000 140,000

44 DTS225D1402010078 Triệu Thị Lanh GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140,000 140,000

45 DTS225D14020100138 Lò Thị Thi GD Mầm non GD Mầm non K57C Thái VC 140,000 140,000

46 DTS225D14020100141 Nông Thị Thoan GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140,000 140,000

47 DTS225D14020100147 Ma Thị Thu Thủy GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140,000 140,000

48 DTS225D14020100175 Nguyễn Kim Thư GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140,000 140,000

49 DTS225D14020100156 Lò Thị Trang GD Mầm non GD Mầm non K57C Thái VC 140,000 140,000

50 DTS225D14020100168 Lục Thị Xuân GD Mầm non GD Mầm non K57C Nùng VC 140,000 140,000

51 DTS225D14020100171 Triệu Hải Yến GD Mầm non GD Mầm non K57C Tày VC 140,000 140,000

52 DTS225D1402050027 Giàng Dìn GDCT GDCT - k57 Mông 135 140,000 140,000

53 DTS225D140205006 Hứa Thị Thanh Hạ GDCT GDCT - k57 Tày 135 140,000 140,000

54 DTS225D1402050022 Khoàng Thị Hoài Thương GDCT GDCT - k57 Thái 135 140,000 140,000

55 DTS225D1402050010 Mua Thị Hoa GDCT GDCT - k57 Lô Lô 135 140,000 140,000

56 DTS225D1402050024 Lý Thị Xuân GDCT GDCT - k57 Dao 135 140,000 140,000

57 DTS225D1402050017 Lục Ngọc Nhi GDCT GDCT - k57 Nùng 135 140,000 140,000

58 DTS225D14020200188 Phạm Vũ Tú Uyên GDTH GDTH K57 CLC Tày 135 140,000 140,000

59 DTS225D1402020055 Triệu Thị Hằng GDTH GDTH K57A Nùng 135 140,000 140,000

60 DTS225D14020200201 Hà Hương Giang GDTH GDTH K57A Tày 135 140,000 140,000

61 DTS225D1402020019 Mạc Lan Ánh GDTH GDTH K57A Dao 135 140,000 140,000

62 DTS225D14020200193 Nông Thị Thanh Xuân GDTH GDTH K57A Nùng 135 140,000 140,000

63 DTS225D14020200184 Lộc Thị Thanh Trúc GDTH GDTH K57A Tày 135 140,000 140,000

64 DTS225D14020200116 Lục Diệu Ngân GDTH GDTH K57B Nùng 135 140,000 140,000

65 DTS225D14020200176 Đàm Thị Thúy GDTH GDTH K57B Tày 135 140,000 140,000

66 DTS225D1402020081 Gia Thị Hưởng GDTH GDTH K57C Tày 135 140,000 140,000

67 DTS225D14020200186 Nguyễn Thị Thanh Tuyền GDTH GDTH K57C Tày 135 140,000 140,000

68 DTS225D14020200141 Lò Phổng Quái GDTH GDTH K57C Xạ Phang 135 140,000 140,000

69 DTS225D1402020033 Sùng Thị Dính GDTH GDTH K57C Mông 135 140,000 140,000
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70 DTS225D1402020024 Tô Thị hiên Chi GDTH GDTH K57C Tày 135 140,000 140,000

71 DTS225D14020200114 Nông Hằng Nga GDTH GDTH K57C Tày 135 140,000 140,000

72 DTS225D1402110012 Hồ Phương Lũy Vật Lý Vật Lý - K57 Tày 135 140,000 140,000

73 DTS225D140206003 Nông Ngọc Anh Thể dục - Thể thao GD Thể chất K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

74 DTS225D1402170055 Mùa Thị Sú Mai Ngữ Văn SP Ngữ văn K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

75 DTS225D1402170057 Hoàng Thị Trà My Ngữ Văn SP Ngữ văn K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

76 DTS225D1402170059 Vi Thị Nga Ngữ Văn SP Ngữ văn K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

77DTS225D14021700103Hoàng Thị Thu Nguyệt Ngữ Văn SP Ngữ văn K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

78 DTS225D1402170071 Nông Thị Hồng Nhung Ngữ Văn SP Ngữ văn K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

79DTS225D14021700104Nông Thanh Trà Ngữ Văn SP Ngữ văn K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

80DTS225D14021700101Nông Thị Hải Yến Ngữ Văn SP Ngữ văn K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

81 DTS225D140217006 Sùng Thị Bầu Ngữ Văn SP Ngữ văn K57B Hộ nghèo 100,000 100,000

82 DTS225D1402170038 Hà Thu Huyền Ngữ Văn SP Ngữ văn K57B Hộ nghèo 100,000 100,000

83 DTS225D1402170040 Nguyễn Thị Yến Khanh Ngữ Văn SP Ngữ văn K57B Hộ nghèo 100,000 100,000

84 DTS225D1402170064 Dương Thị Hoài Ngọc Ngữ Văn SP Ngữ văn K57B Hộ nghèo 100,000 100,000

85 DTS225D1402170098 Ma Thị Bích Vân Ngữ Văn SP Ngữ văn K57B Hộ nghèo 100,000 100,000

86 DTS225D1402310049 Lý Thị Hồng Ngọc Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

87 DTS225D1402310094 Nguyễn Thị Kiều Trang Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

88 DTS225D1402310089 Vi Thị Xuân Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

89 DTS225D1402310064 Hoàng Duy Sang Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57B Dân tộc 135 140,000 140,000

90 DTS225D1402310080 Triệu Thu Thủy Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57B Dân tộc 135 140,000 140,000

91 DTS225D1402310084 Lương Thanh Trúc Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57B Dân tộc 135 140,000 140,000

92 DTS225D1402310090 Ma Thị Xuyến Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57B Dân tộc 135 140,000 140,000

93 DTS225D1402310092 Nguyễn Thị Yến Ngoại ngữ SP Tiếng Anh K57B Dân tộc 135 140,000 140,000

94 DTS225D1402100082 Lãnh Minh Ánh Toán SP Tin học K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

95 DTS225D140210006 Ma Thị Diệp Toán SP Tin học K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

96 DTS225D140210007 Hà Yến Dung Toán SP Tin học K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

97 DTS225D1402100013 Bùi Thị Thu Hằng Toán SP Tin học K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

98 DTS225D1402100080 Trương Thu Hiền Toán SP Tin học K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

99 DTS225D1402100072 Lê Thị Hương Toán SP Tin học K57 Hộ nghèo 100,000 100,000

100 DTS225D1402100027 Sủng Thị Mai Toán SP Tin học K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

101 DTS225D1402100029 Lý Cờ Mẩy Toán SP Tin học K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

102 DTS225D1402100032 Nguyễn Thị Nghị Toán SP Tin học K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

103 DTS225D1402100066 Lò Thị Thanh Toán SP Tin học K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

104 DTS225D1402100052 Nông Thu Thủy Toán SP Tin học K57 Dân tộc 135 140,000 140,000

105 DTS225D1402090012 Lê Thị Thu Cúc Toán SP Toán học K57A Hộ nghèo 100,000 100,000

106 DTS225D1402090051 Hoàng Thúy Kim Toán SP Toán học K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

107 DTS225D1402090072 Triệu Thị Nhung Toán SP Toán học K57A Dân tộc 135 140,000 140,000
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108 DTS225D1402090078 Tráng Thị Phượng Toán SP Toán học K57A Dân tộc 135 140,000 140,000

109 DTS225D1402090013 Lý Thị Đá Toán SP Toán học K57B Dân tộc 135 140,000 140,000

110 DTS225D1402090023 Hờ Thị Kiên Giang Toán SP Toán học K57B Dân tộc 135 140,000 140,000

111 DTS225D1402090068 Quách Thị Mỹ Ngọc Toán SP Toán học K57B Dân tộc 135 140,000 140,000

112 DTS225D1402090088 Nguyễn Thị Phương Thảo Toán SP Toán học K57B Mồ côi 100,000 100,000

113 DTS225D140218002 Nông Trọng Biểu Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140,000 140,000

114 DTS225D140218003 Lý Kim Chi Lịch sử SP Lịch sử K57 Dao 135 140,000 140,000

115 DTS225D140218008 Lường Ngọc Duyến Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140,000 140,000

116 DTS225D140218005 Phạm Kim Đạo Lịch sử SP Lịch sử K57 Hộ nghèo 100,000 100,000

117 DTS225D140218009 Nguyễn Phương Gần Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140,000 140,000

118 DTS225D1402180010 Bùi Đức Giang Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140,000 140,000

119 DTS225D1402180018 Nông Thiên Kim Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140,000 140,000

120 DTS225D1402180022 Hàng A Lù Lịch sử SP Lịch sử K57 Mông 135 140,000 140,000

121 DTS225D1402180026 Lò Thị May Lịch sử SP Lịch sử K57 Thái 135 140,000 140,000

122 DTS225D1402180028 Lương Thị Nương Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140,000 140,000

123 DTS225D1402180031 Bùi Thị Hoài Thu Lịch sử SP Lịch sử K57 Mường 135 140,000 140,000

124 DTS225D1402180035 Sằm Thị Thủy Lịch sử SP Lịch sử K57 Dao 135 140,000 140,000

125 DTS225D1402180034 Đặng Thị Thương Lịch sử SP Lịch sử K57 Dao 135 140,000 140,000

126 DTS225D1402180036 Bế Quỳnh Trang Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140,000 140,000

127 DTS225D1402180038 Hoàng Thị Kiều Trinh Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140,000 140,000

128 DTS225D1402180039 Lý Thị Uyên Lịch sử SP Lịch sử K57 Sán chí 135 140,000 140,000

129 DTS225D1402180041 Nông Hồng Văn Lịch sử SP Lịch sử K57 Nùng 135 140,000 140,000

130 DTS225D1402180043 Nguyễn Tuấn Vũ Lịch sử SP Lịch sử K57 Tày 135 140,000 140,000

131 DTS225D140249004 Hầu Văn Ánh Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Mông 135 140,000 140,000

132 DTS225D140249005 Hoàng Kim Chi Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

133 DTS225D1402490010 Bạch Mỹ Duyên Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Mường 135 140,000 140,000

134 DTS225D1402490014 Nông Thu Hiền Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

135 DTS225D1402490018 Luân Thị Lan Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

136 DTS225D1402490020 Đàm Hà Liễu Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

137 DTS225D1402490026 Nình Thị Hằng Nga Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Cao lan 135 140,000 140,000

138 DTS225D1402490032 Lương Điệp Nhi Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Nùng 135 140,000 140,000

139 DTS225D1402490038 Bùi Thanh Phúc Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Mường 135 140,000 140,000

140 DTS225D1402490041 Bùi Ngọc Thái Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

141 DTS225D1402490042 Nguyễn Quang Thái Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

142 DTS225D1402490045 Triệu Thị Thu Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Dao 135 140,000 140,000

143 DTS225D1402490048 Hà Thị Thu Thủy Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

144 DTS225D1402490051 Hà Tiến Tôn Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

145 DTS225D1402490052 Nông Thị Bích Trà Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000
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146 DTS225D1402490055 Hoàng Thị Cẩm Vân Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

147 DTS225D1402490056 Lý Văn Vỹ Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Tày135 140,000 140,000

148 DTS225D1402490057 Lù Thị Xư Địa lí SP Lịch sử - Địa lý K57 Mông 135 140,000 140,000

149 DTS225D140219003 Nguyễn Ngọc Ánh Địa lí SP Địa lý K57 Hộ nghèo 100,000 100,000

150 DTS225D140219008 Mã Thế Duyệt Địa lí SP Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

151 DTS225D1402190010 Nông Thị Thu Hà Địa lí SP Địa lý K57 Nùng 135 140,000 140,000

152 DTS225D1402190044 Lý Thị Hồng Địa lí SP Địa lý K57 Nùng 135 140,000 140,000

153 DTS225D1402190018 Nguyễn Phương Loan Địa lí SP Địa lý K57 Hộ nghèo 100,000 100,000

154 DTS225D1402190019 Bế Quỳnh Mai Địa lí SP Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

155 DTS225D1402190051 Hờ Thị Nu Địa lí SP Địa lý K57 Mông 135 140,000 140,000

156 DTS225D1402190030 Nguyễn Thanh Tâm Địa lí SP Địa lý K57 Hộ nghèo 100,000 100,000

157 DTS225D1402190031 Nông Thị Tấm Địa lí SP Địa lý K57 Nùng 135 140,000 140,000

158 DTS225D1402190032 Nùng Thị Thắm Địa lí SP Địa lý K57 Nùng 135 140,000 140,000

159 DTS225D1402190035 Nông Thủy Tiên Địa lí SP Địa lý K57 Tày 135 140,000 140,000

160 DTS225D1402190056 Đàm Viết Trường Địa lí SP Địa lý K57 Sán dìu 135 140,000 140,000

161 DTS225D310403002 Luân Thị Hoa TLGD Tâm lý học GD K57 Nùng 135 140,000 140,000

162 DTS225D1402470046 Hoàng Phương Thuỳ Sinh học KHTN K57 Tày 135 140,000 140,000

163 DTS225D1402130013 Hờ Công Mạnh Sinh học Sinh K57 Mông 135 140,000 140,000

164 DTS225D140213005 Hảng Thị Bầu Sinh học Sinh K57 Mông 135 140,000 140,000

x 1,200,000 21,280,000 22,480,000

Trong đó:

PGS.TS Dương Ngọc ToànNguyễn Văn Quang

NGƯỜI LẬP BIỂU

TỔNG

Ấn định danh sách: 164 Sinh viên

Mức 1: 140.000 đồng: 152 Sinh viên

Mức 2: 100.000 đồng: 12 Sinh viên

Ngày        tháng 11 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG

Trang 5


